
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lý luận nhà nước và nhà nước 

phương Đông 

Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30062 Mã nhóm lớp học phần:  241_71ORIE30062_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1: (4đ) 

STT Câu trả lời Điểm 

1 

• Quân chủ chuyên chế: Vua nắm quyền tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi 

luật pháp hay cơ quan đại diện. Quyền lực tập trung hoàn toàn vào tay vua. 

• Quân chủ lập hiến: Vua chỉ là biểu tượng, quyền lực thực sự thuộc về quốc 

hội và chính phủ do dân bầu. Vua bị ràng buộc bởi hiến pháp và luật pháp. 

Có thể nhận biết mô hình này qua sự hiện diện và quyền lực thực tế của 

Quốc hội/ Nghị viện. 

1.0 

2 

“Nhà nước ngược” là mô hình nhà nước do giai cấp vô sản lãnh đạo nhằm quản 

lý chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa (kinh tế thị trường). Mục đích của mô hình 

này là nhằm cản trở và giảm thiểu tác động của quá trình bóc lột giá trị thặng 

dư của giai cấp tư sản đối với vô sản trong mối quan hệ sản xuất TBCN. 

Mô hình “nhà nước ngược” xảy ra ở các nước theo thể chế cộng hòa đơn đảng 

(Cộng hòa XHCN) do một chính đảng của giai cấp vô sản (Đảng Cộng sản) lãnh 

đạo, đi theo con đường XHCN nhưng đang phải thực hiện giai đoạn “quá độ” 

bằng nền kinh tế thị trường.  

1.0 

3 

Đa phần các nước Đông Á đi theo mô hình nhà nước hiện đại kiểu phương Tây 

do ảnh hưởng của giai đoạn thực dân hóa (từ thế kỷ 18 – giữa thế kỷ 20) và toàn 

cầu hóa (nửa sau thế kỷ 20 đến nay). Thông qua quá trình này, các nước Âu-Mỹ 

đã áp đặt mô hình nhà nước của họ lên các nước Đông Á.  

Mô hình này được cho là hiệu quả hơn trong việc phát triển kinh tế, xã hội nhưng 

cũng tạo ra sự xung đột với văn hóa chính trị truyền thông ở Đông Á (phương 

Đông).  

1.0 

4 

Cộng hòa Tổng thống: 

• Ưu điểm: Quyền lực phân chia rõ ràng, tổng thống có quyền hành mạnh 

mẽ, ổn định chính trị cao. 

• Nhược điểm: Dễ dẫn đến độc tài, khó thay đổi khi tổng thống kém cỏi, 

thiếu linh hoạt. 

1.0 



 

• Ví dụ: Hoa Kỳ, Hàn Quốc 

Cộng hòa Nghị viện: 

• Ưu điểm: Tính đại diện cao, dễ dàng thay đổi chính phủ khi cần, linh 

hoạt trong điều hành. 

• Nhược điểm: Chính phủ không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi các đảng 

phái, hiệu quả điều hành thấp, dễ bị “treo” chính phủ 

• Ví dụ: Bỉ, Singapore 

 

Câu 2 (6đ) 

STT Nội dung Điểm 

1 

Ý nghĩa câu trích dẫn Nho gia: Câu nói nhấn mạnh vai trò của đức trị trong 

việc cai quản đất nước. Người lãnh đạo cần tu dưỡng đạo đức, trở thành tấm 

gương sáng để thu phục lòng dân. Giống như sao Bắc Đẩu, người lãnh đạo 

đức độ sẽ là trung tâm, là điểm tựa để mọi người noi theo và hướng về. 

1.0 

2 

Vai trò của người lãnh đạo: Người lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt, là người 

dẫn dắt và giáo hóa dân chúng bằng đạo đức, trí tuệ và sự công chính của 

mình. Sự ảnh hưởng của người lãnh đạo không đến từ quyền lực hay sức 

mạnh ép buộc, mà đến từ sức mạnh của đức hạnh và sự tín nhiệm của nhân 

dân. 

1.0 

3 

Ý nghĩa câu trích dẫn Pháp gia: Câu nói đề cao vai trò của pháp luật trong 

việc trị quốc. Pháp luật phải nghiêm minh, công bằng, không thiên vị bất kỳ 

ai, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn hay thân sơ. Mọi người đều bình 

đẳng trước pháp luật. 

1.0 

4 

Vai trò của pháp luật: Pháp luật là công cụ chủ yếu để duy trì trật tự xã hội, 

kiểm soát quyền lực và ngăn chặn tham nhũng. Việc thực thi pháp luật 

nghiêm minh và công bằng là yếu tố then chốt để xây dựng một nhà nước 

vững mạnh. 

1.0 

5 

Quan điểm cá nhân và lập luận: Sinh viên cần trình bày rõ quan điểm của 

mình, lựa chọn ủng hộ Nho gia, Pháp gia, hoặc kết hợp cả hai, và đưa ra lập 

luận logic, chặt chẽ để bảo vệ quan điểm đó. 

1.0 

6 

Dẫn chứng cụ thể: Sinh viên cần đưa ra ít nhất một dẫn chứng cụ thể, thuyết 

phục để minh họa cho lập luận của mình. Dẫn chứng có thể từ lịch sử, thực 

tiễn xã hội, hoặc các trường hợp cụ thể. 

1.0 
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